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KẾT QUẢ ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT 
PHẦN MỀM NHÚNG VÀ DI ĐỘNG NĂM 2024 (CT1 – CT4). Lần 2 

Môn: Chuyên đề tổng hợp về PTPM          Mã học phần: CTCTTN3          Số tín chỉ: 5 

TT Mã SV Họ đệm Tên Lớp Điểm thi Ghi chú 

1  CT030106 Nguyễn Văn Bình CT3AD 4  

2  CT040119 Phạm Trung Hiếu CT4AD 4   

3  CT040134 Trần Duy Nghĩa CT4AD 6   

4  CT040439 Vũ Văn Quý CT4DD K Không thi  

5  CT020337 Phạm Xuân Thành CT2CD K Không thi  
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KẾT QUẢ ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN 
MỀM NHÚNG VÀ DI ĐỘNG NĂM 2024 (CT1 – CT4). Lần 2 

Môn: Kiến thức cơ sở trong PTPM           Mã học phần: CTCTTN4          Số tín chỉ: 3 

TT SBD Mã SV Họ đệm Tên Lớp Điểm thi Ghi chú 

1  100 CT040102 Bùi Nam Anh CT4AD 5.8   

2  101 CT040103 Bùi Quốc Việt Anh CT4AD 4.5  

3  102 CT040203 Nguyễn Đức Tuấn Anh CT4BD 5.3   

4  103 CT040204 Nguyễn Hoàng Anh CT4BD K Không thi  

5  104 CT030105 Hoàng Xuân Bách CT3AD 5   

6  105 CT030408 Nguyễn Hữu Cường CT3DD 4.8   

7  106 CT040115 Hà Quang Đạt CT4AD 4.5   

8  107 CT030115 Trần Minh Đức CT3AD 4   

9  108 CT020112 Phạm Tiến Dũng CT2AD 6.3   

10  109 CT020313 Hoàng Thị Duyên CT2CD 6.8   

11  110 CT040216 Lê Trường Giang CT4BD 5.6   

12  111 CT030218 Nguyễn Văn Hải CT3BD 5.3   

13  112 CT040119 Phạm Trung Hiếu CT4AD 5   

14  113 CT020218 Nguyễn Quang Hòa CT2BD 1.3   

15  114 CT040326 Nguyễn Khắc Hưng CT4CD 4.1   

16  115 CT020222 Nguyễn Ngọc Hưng CT2BN 4.3   

17  116 CT030425 Trần Quang Huy CT3DD 6   

18  117 CT040428 Lường Đức Kiên CT4DD 5   

19  118 CT020132 Trần Song Nhật CT2AD 5.3   

20  119 CT040439 Vũ Văn Quý CT4DD K Không thi  

21  120 CT040242 Nguyễn Văn Tân CT4BD K Không thi  

22  121 CT030250 Đàm Khắc Thành CT3BD 5.5   

23  122 CT030349 Đỗ Đình Thịnh CT3CD 9.3   

24  123 CT040249 Phùng Hoài Thương CT4BD 5.7   

25  124 CT030352 Hoàng Thành Trung CT3CD 5.8  

26  125 CT040250 Nguyễn Quốc Trung CT4BD 0.2  

27  126 CT020439 Cao Đức Tuấn CT2DD 4.5   

28  127 CT030303 Nguyễn Đình Tuấn Anh CT3CD 4.5   

29  128 CT030106 Nguyễn Văn Bình CT3AD 5.3   
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Môn: Kiến thức cơ sở trong PTPM           Mã học phần: CTCTTN4          Số tín chỉ: 3 

TT SBD Mã SV Họ đệm Tên Lớp Điểm thi Ghi chú 

30  129 CT040107 Vũ Trọng Chương CT4AD 6.5   

31  130 CT030215 Phạm Văn Đức CT3BD 4.2   

32  131 CT040310 Vũ Hoàng Dương CT4CD 5.2   

33  132 CT040212 Nguyễn Hữu Duy CT4BD 3.7   

34  133 CT030317 Cao Văn Giáp CT3CD 3  

35  134 CT040316 Nguyễn Hoàng Hải CT4CD 5.9   

36  135 CT030219 Cao Ngọc Hiền CT3BD 4.2   

37  136 CT030319 Nguyễn Minh Hiển CT3CD 4.7   

38  137 CT020123 Hồ Mạnh Hùng CT2AD 0.5   

39  138 CT040124 Trần Quang Huy CT4AD 5.3   

40  139 CT020126 Trần Văn Huy CT2AN 3.5   

41  140 CT020225 Nguyễn Vân Khanh CT2BN 5   

42  141 CT030229 Nguyễn Duy Lâm CT3BD 3.3   

43  142 CT030344 Hoàng Ngọc Sơn CT3CD 1.5   

44  143 CT030345 Nguyễn Đình Tâm CT3CD 5   

45  144 CT030346 Nguyễn Văn Thái CT3CD 5.8   

46  145 CT020337 Phạm Xuân Thành CT2CD K Không thi   

47  146 CT040351 Nguyễn Đình Toàn CT4CD 7.2   

48  147 CT030451 Lưu Quốc Trung CT3DD 6   

49  148 CT040149 Nguyễn Đình Trung CT4AD 6.8   

50  149 CT030256 Trần Cao Tuân CT3BD 5.8   

51  150 CT030356 Trần Quang Tuấn CT3CD 7   

52  151 CT020440 Lê Viết Tùng CT2DD 4.3   

53  152 CT030358 Vũ Thị Thanh Vân CT3CD 3.2   

54  153 CT040354 Lê Quý Vũ CT4CD 5.3   

55  154 CT010330 Lê Thị Thanh Nga CT1CD 7   
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